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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học; 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Nam; 

          Ông Đặng Văn Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Hải, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 13 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 147/2025/TLPT-HS 

ngày 31 tháng 7 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn Th và các bị cáo khác phạm 

tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, do có kháng cáo của các bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 405/2025/HS-ST ngày 17 tháng 6 năm 2025 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

* Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Văn Th, sinh ngày 26/8/1988; giới tính: Nam; nơi ĐKHKTT: 

thôn PH, xã CG, thành phố Hải Phòng (trước đây là: thôn PH, xã CH, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Đảng, đoàn thể: Không; 

con ông Nguyễn Văn D và bà Trần Thị S; vợ là Vũ Thị Th2 và có 04 con, con 

lớn nhất sinh năm 2013, con nhỏ nhất sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: Không; bị 

cáo bị bắt ngày 10/10/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - 

Công an thành phố Hà Nội; có mặt. 

2. Nguyễn Thái S2, sinh ngày 18/10/1970; giới tính: Nam; nơi ĐKHKTT 

và chỗ ở: tiểu khu 2, xã HL, tỉnh Quảng Trị (trước đây là: tiểu khu 2, thị trấn HL, 

huyện BT, tỉnh Quảng Bình); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Đảng, đoàn thể: 

không; con ông Nguyễn Thái H (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Q (đã chết); vợ 
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là Nguyễn Thị H2; có 06 con, con lớn nhất sinh năm 1998, con nhỏ nhất sinh 

năm 2023; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm 

đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

3. Lê Văn Ch, sinh ngày 02/12/1973; giới tính: Nam; nơi ĐKHKTT và chỗ 

ở: xóm 14, thôn PTĐ, xã HL, tỉnh Quảng Trị (trước đây là: xóm 14, thôn PTĐ, xã 

Đại Trạch, huyện BT, tỉnh Quảng Bình); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Đảng, 

đoàn thể: Không; con ông Lê Hải V và bà Hồ Thị Ng; vợ là Nguyễn Thị Ng2 và 

có 02 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Bản án số 93/HSST ngày 15/10/1994 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đăk Lăk xử phạt Lê Văn Ch tù chung thân về tội “Giết người”, bị cáo ra trại 

ngày 17/01/2009 (đã xóa án tích); bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú; có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo khác, những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công 

an phát hiện 07 người Việt Nam gồm: Lê Xuân Q2, Võ Xuân T, Phạm Ngọc M, 

Phạm Công L, Trần Trọng H3, Phạm Tuấn S3, Trần Văn K có nhu cầu sang Hàn 

Quốc lao động, đã thông qua các đối tượng để được tổ chức sang Hàn Quốc với lịch 

trình Hà Nội-Singapore-Jeju (Hàn Quốc) theo diện miễn thị thực, mục đích trốn ở lại 

tìm kiếm việc làm. Ngày 16/6/2022, 07 khách trên xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay 

quốc tế Nội Bài (quá cảnh Singapore), khi đến Hàn Quốc thì bị từ chối nhập cảnh, 

buộc quay trở lại Việt Nam vào ngày 20/6/2022. 

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước 

ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ luật hình sự, phát hiện tại địa bàn thành phố Hà 

Nội; Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã chuyển vụ việc trên cho Cơ 

quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra xác định: 

Khoảng tháng 5/2022, Nguyễn Văn Th trao đổi với Nguyễn Thái S2 về 

việc Th sắp đưa cậu họ là Trần Văn K (sinh ngày 20/01/1978, trú tại CH, CG, 

Hải Dương) đi Hàn Quốc lao động theo chương trình du lịch Jeju miễn visa. 

Nếu khách của S2 có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động thì Th sẽ dẫn khách từ 

Việt Nam sang Hàn Quốc theo chương trình trên với chi phí 500 USD/khách. 

Khi sang tới Hàn Quốc, nếu khách có nhu cầu, Th sẽ liên hệ giới thiệu khách với 

các chủ trang trại làm nông nghiệp, thu nhập khoảng 50-70 triệu đồng/tháng. 

Nguyễn Thái S2 sẽ thu chi phí của khách, khi nào khách nhập cảnh Hàn Quốc 
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thành công thì Th mới nhận tiền. Người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc chỉ 

cần chuẩn bị hồ sơ gồm: hộ chiếu, căn cước công dân và ảnh chân dung, ngoài 

ra không phải cung cấp giấy tờ gì khác. 

Sau đó, Nguyễn Thái S2 trao đổi lại với vợ là Nguyễn Thị H2 để tìm khách 

có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động theo diện đi du lịch miễn thị thực như Th trao 

đổi. H2 trao đổi với Lê Văn Ch; Ch trao đổi với Trang Thị Huyền Tr; Tr trao đổi 

với Nguyễn Văn L2; L2 trao đổi với Trần Thị Thái; Thái trao đổi lại với 02 khách 

là Lê Xuân Q2 và Võ Xuân T có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động. Nguyễn Văn Th, 

Nguyễn Thái S2, Nguyễn Thị H2, Lê Văn Ch, Trang Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn 

L2, Trần Thị Thái thống nhất với nhau sẽ bố trí cho khách đi Hàn Quốc lao động 

bằng chương trình du lịch Jeju miễn Visa, sau đó ở lại lao động; Th sẽ là người 

đưa khách sang Hàn Quốc và có trách nhiệm kết nối bố trí công việc, chỗ ở cho 

khách. 

Ngoài Lê Xuân Q2 và Võ Xuân T, vợ chồng Nguyễn Thái S2 - Nguyễn 

Thị H2 còn giới thiệu 02 khách là Phạm Ngọc M và Phạm Tuấn S3 cho Th để 

Th đưa 02 khách này sang Hàn Quốc lao động theo cách thức trên. 

Trước khi khách đi Hàn Quốc, H2 bảo Ch dẫn 02 khách là Lê Xuân Q2 và 

Võ Xuân T; hẹn 02 khách Phạm Ngọc M, Phạm Tuấn S3 ra ngân hàng tại huyện 

BT, tỉnh Quảng Bình để H2 dẫn đi làm thẻ ngân hàng, gửi tiền vào tài khoản từ 

70-100 triệu đồng/người. 

Ngày 14/6/2022, theo hướng dẫn của H2, Lê Văn Ch và 04 khách Q2, T, 

M, S3 đến văn phòng Công ty SHB tại số 33 Ngõ 199 HTM, CD, NTL, Hà Nội 

gặp Nguyễn Thái S2 và Nguyễn Văn Th, để Th hướng dẫn cho khách cách đi 

Hàn Quốc lao động. Tại đây, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2 trao đổi với 

khách về việc khách đi Hàn Quốc lao động theo diện du lịch miễn thị thực tại 

đảo Jeju, sau đó trốn ở lại lao động; khách sẽ đi theo lộ trình Việt Nam - 

Singapore - Hàn Quốc. Th có trách nhiệm đón khách tại Singapore, hỗ trợ khách 

khai Q-code nhập cảnh, viết tờ khai nhập cảnh tại Singapore và dẫn khách sang 

Hàn Quốc; khi sang tới Hàn Quốc nếu ai có nhu cầu tìm kiếm việc làm thì Th sẽ 

giới thiệu. 

Về chi phí: 

- Đối với 02 khách Lê Xuân Q2 và Võ Xuân T, các đối tượng đã thỏa 

thuận với nhau chi phí trọn gói, cụ thể: Nguyễn Thái S2 và Nguyễn Thị H2 khai 

theo thỏa thuận Th báo chi phí là 4000 USD/1 khách, trừ tiền vé máy bay khứ 

hồi, phòng khách sạn tại Hàn Quốc thì Th được 500 USD/1 người. H2 thu của 

Ch 5.000 USD/khách; Ch thu của Tr 6.000 USD/khách; Tr thu của L2 7.500 

USD/khách; L2 thu của Thái 9.000 USD/khách; Thái thu của 02 khách Q2, T 

mỗi người 10.000 USD. 

Ngoài ra, Lê Văn Ch và Trang Thị Huyền Tr yêu cầu mỗi khách đóng 

thêm 50.000.000 đồng tiền cọc; Nguyễn Văn L2, Trần Thị Thái yêu cầu mỗi 
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khách đóng 100.000.000 đồng tiền cọc. 

- Đối với 02 khách là Phạm Ngọc M và Phạm Tuấn S3: Nguyễn Thái S2, 

Nguyễn Thị H2 không báo giá cụ thể và không nhận hoa hồng nếu hai khách 

này đi được mà chỉ giới thiệu giúp do hoàn cảnh của M, S3 rất khó khăn. Khi 

nhập cảnh Hàn Quốc thành công thì khách tự nộp tiền cho Th theo đúng số tiền 

Th yêu cầu. 

Thực tế, 04 khách Lê Xuân Q2, Võ Xuân T, Phạm Ngọc M và Phạm Tuấn 

S3 chỉ mới nộp tiền vé máy bay, tiền khách sạn là 36.508.000 đồng, trong đó: 

khách tự chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty CP TM dịch vụ và 

du lịch Tam Vương để mua vé máy bay và chuyển tiền cho Lê Văn Ch để Ch 

chuyển cho S2, S2 chuyển cho Th để đặt phòng khách sạn. Nếu khách sang Hàn 

Quốc thành công thì chi phí này sẽ trừ vào chi phí đã thỏa thuận ban đầu, nếu 

khách không sang được Hàn Quốc, khách không được trả lại số tiền trên. Ngoài 

ra, Lê Xuân Q2 và Võ Xuân T đặt cọc thêm mỗi người 100 triệu đồng cho L2 và 

Thái, số tiền còn lại các đối tượng thỏa thuận sẽ trả dần sau khi có việc làm tại 

Hàn Quốc. Sau khi Q2 và T không sang được Hàn Quốc, các đối tượng tổ chức 

đã trả lại 100 triệu đồng/người (tiền đặt cọc) như đã thỏa thuận ban đầu. 

Ngoài 04 khách Lê Xuân Q2, Võ Xuân T, Phạm Ngọc M, Phạm Tuấn S3 

thì Nguyễn Văn Th còn tổ chức cho 03 khách khác đi Hàn Quốc lao động theo 

cách thức như trên, cụ thể: 

- Trần Văn K: là cậu họ của Nguyễn Văn Th do có nhu cầu đi Hàn Quốc 

lao động nên đã nhờ Th làm thủ tục. Th trao đổi sẽ tổ chức cho K đi Hàn Quốc 

theo diện du lịch, sau khi nhập cảnh Th sẽ liên hệ công việc cho K tại Hàn 

Quốc. Theo hướng dẫn của Th, K đã chuyển khoản 26.730.000 đồng vào tài 

khoản ngân hàng của Công ty CP TM dịch vụ và du lịch Tam Vương để mua vé 

máy bay và chuyển cho Th 20.000.000 đồng tiền chi phí Th lo thủ tục cho K. 

- Thông qua Phạm Thị L3 (sinh năm 1986, HKTT: Căn 6C1, tòa CT12C1 

khu đô thị mới Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận NTL, Hà Nội) nhờ 

Th đưa Phạm Công L sang Hàn Quốc lao động theo diện đi du lịch miễn thị 

thực, sau đó trốn ở lại, Th sẽ hỗ trợ tìm việc cho L tại Hàn Quốc. Do thỉnh 

thoảng L3 gửi khách du học cho Th nên Th giúp L3, không thu chi phí gì, Phạm 

Công L chỉ mới chuyển 30.000.000 đồng cho Th để mua vé máy bay và đặt 

phòng khách sạn. Qua xác minh, hiện Phạm Thị L3 đã xuất cảnh đi Hàn Quốc, 

không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra không thể triệu tập để ghi lời 

khai làm rõ. Ngày 11/12/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm người 

đối với Phạm Thị L3. 

- Chị Đào Thị Ph (chị dâu họ của Th) trao đổi nhờ Th đưa Trần Trọng H3 

sang Hàn Quốc lao động với tiền công 1.000 USD. Tại Cơ quan điều tra, Trần 

Trọng H3 khai quen Đào Thị Ph qua mạng xã hội và liên hệ với Ph trao đổi về 

việc H3 muốn sang Hàn Quốc lao động, Ph nói hiện có chương trình du lịch 
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Jeju, Hàn Quốc miễn Visa giá rẻ, sang đó Ph sẽ tìm việc làm cho H3 và thỏa 

thuận chi phí sang Jeju là 32 triệu đồng. Tại Cơ quan điều tra, Đào Thị Ph khai 

chỉ biết H3 có nhu cầu đi du lịch, không biết H3 có nhu cầu đi Hàn Quốc lao 

động. Cơ quan điều tra đã triệu tập Ph và H3 để đối chất nhưng đến nay Ph và 

H3 chưa đến Cơ quan điều tra. 

Ngày 16/12/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách rút tài liệu liên 

quan đến đối tượng Phạm Thị L3 và Đào Thị Ph để điều tra, xử lý sau. 

Ngày 16/6/2022, Lê Văn Ch đi cùng 04 khách là Lê Xuân Q2, Võ Xuân 

T, Phạm Ngọc M, Phạm Tuấn S3 ra sân bay quốc tế Nội Bài, tại đây đoàn gặp 

thêm 03 khách là Trần Văn K, Phạm Công L và Trần Trọng H3; tổng 07 khách 

trên cùng làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore theo hướng dẫn của Nguyễn 

Văn Th và Nguyễn Thái S2. Tại sân bay Singapore, Th đón khách, hướng dẫn 

thủ tục và đưa khách sang Hàn Quốc, khi đến sân bay Hàn Quốc chỉ có Nguyễn 

Văn Th được nhập cảnh, còn 07 khách trên bị từ chối nhập cảnh do giấy tờ 

không hợp lệ và buộc quay trở lại Việt Nam vào ngày 20/6/2022. 

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Nguyễn 

Thị H2, Lê Văn Ch, Trang Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn L2 và Trần Thị Thái khai 

nhận hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên về chi phí tổ chức cho 02 khách Lê 

Xuân Q2 và Võ Xuân T đi lao động ở Hàn Quốc theo diện du lịch, giữa Th, H2, 

S2 đang có mâu thuẫn trong lời khai: Th khai không báo giá với S2 thu 4000 

USD/1 khách mà Nguyễn Thái S2 trao đổi sẽ trả cho Th 500 USD/1 khách tiền 

công Th dẫn khách sang Hàn Quốc. Tuy nhiên đến nay Th chưa được hưởng lợi 

gì từ các đối tượng S2, H2, Ph và L3; Th mới hưởng lợi 20 triệu đồng từ Trần 

Văn K (khách Th dẫn sang Hàn Quốc là cậu họ Th); Th đã tự nguyện khắc phục 

toàn bộ số tiền hưởng lợi 20.000.000 đồng trên. 

Các bị cáo Nguyễn Thái S2, Nguyễn Thị H2, Lê Văn Ch, Trang Thị 

Huyền Tr, Nguyễn Văn L2 và Trần Thị Thái chưa được hưởng lợi gì. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 405/2025/HS-ST ngày 17/6/2025 Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội quyết định: Tuyến bố các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn 

Thái S2, Lê Văn Ch phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. 

 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 349; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 54; Điều 58; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn Th 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 

10/10/2024. 

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái S2 24 

(hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn Ch 18 (mười 
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tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối 

với các bị cáo khác; biện pháp tư pháp; án phí và thông báo quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 20/6/2025, bị cáo Nguyễn Thái S2 kháng cáo xin giảm hình phạt và 

xin hưởng án treo. 

Ngày 23/6/2025, bị cáo Lê Văn Ch kháng cáo xin giảm hình phạt và xin 

hưởng án treo. 

Ngày 26/6/2025, bị cáo Nguyễn Văn Th kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm,  

Các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch vẫn giữ nguyên 

nội dung kháng cáo, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội 

dung bản án sơ thẩm quy kết và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. 

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia 

phiên tòa sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích, đánh giá tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội của các bị cáo, có quan điểm: Kháng cáo của các bị cáo 

Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch trong hạn luật định, đủ điều kiện 

được xem xét tại cấp phúc thẩm. 

 Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “Tổ chức 

cho người khác trốn đi nước ngoài” theo điểm c khoản 2 Điều 349 Bộ luật hình 

sự; các bị cáo Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch về tội “Tổ chức cho người khác trốn 

đi nước ngoài” theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Mức hình phạt 03 năm tù đối với bị cáo 

Th, 24 tháng tù đối với bị cáo S2, 18 tháng tù đối với bị cáo Ch là phù hợp, 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại cấp phúc 

thẩm, các bị cáo xuất trình tình tiết giảm nhẹ mới: Bị cáo Nguyễn Văn Th ủng 

hộ quỹ phòng chống dịch Covid 19 số tiền 1 triệu đồng, có xác nhận hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, bị cáo có 04 con nhỏ, vợ bị cáo không có công ăn việc làm, 

bị cáo là lao động chính trong gia đình. Bị cáo Nguyễn Thái S2 có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, thân nhân có công với cách mạng, vợ bị cáo là bị cáo trong 

cùng vụ án, bị cáo có 06 con nhỏ. Bị cáo Lê Văn Ch có xác nhận hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, bị cáo có 02 con nhỏ, bản thân bị cáo bị tai nạn lao động, bố đẻ 

bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, mẹ đẻ bị cáo 

được tặng Huy hiệu chiến sỹ Trường S2, Huy chương kháng chiến hạng Nhất; 

cả mẹ đẻ và em gái bị cáo đều bị nhiễm chất độc da cam, bị cáo tích cực tham 

gia thiện nguyện. Do vậy, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt 

của cả 3 bị cáo, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của 

các bị cáo S2, Ch. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, 
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điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo Th, giảm cho bị cáo Th từ 06 tháng đến 12 tháng tù; chấp nhận một phần 

kháng cáo của các bị cáo S2, Ch, giảm cho mỗi bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng 

tù; không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của các bị cáo S2, Ch. 

 Tại lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Th đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ để khoan hồng giảm hình phạt cho bị cáo được sớm trở 

về với gia đình. Bị cáo Nguyễn Thái S2 và bị cáo Lê Văn Ch đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, lời khai của bị cáo, quan điểm của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Hành vi tố tụng, các quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra, của Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, không có 

khiếu nại, tố cáo. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của các cơ quan 

tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

 Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn 

Ch trong hạn luật định, được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

 [2] Về nội dung: 

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái 

S2, Lê Văn Ch thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

bản án sơ thẩm quy kết, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai 

của các bị cáo khác trong vụ án; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thu 

thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định: Từ tháng 

5/2022 đến tháng 6/2022, các bị cáo Lê Văn Ch, Trang Thị Huyền Tr, Nguyễn 

Văn L2 và Trần Thị Thái đã trao đổi, tư vấn, nhận tiền cọc và chuyển thông tin 

khách cho các bị cáo Nguyễn Thị H2, Nguyễn Thái S2 và Nguyễn Văn Th để tổ 

chức cho 02 người là Lê Xuân Q2 và Võ Xuân T đi Hàn Quốc bằng chương 

trình du lịch Jeju - Hàn Quốc miễn Visa, sau đó trốn ở lại lao động bất hợp 

pháp. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo Nguyễn Thái S2, Nguyễn Thị H2 còn giới thiệu 

02 khách là Phạm Ngọc M và Phạm Tuấn S3 cho bị cáo Nguyễn Văn Th để đưa 

02 khách này sang Hàn Quốc lao động trái phép cũng theo cách thức trên. 

Ngoài 04 khách Lê Xuân Q2, Võ Xuân T, Phạm Ngọc M, Phạm Tuấn S3, bị 

cáo Nguyễn Văn Th còn tổ chức cho 03 người khác là Trần Văn K, Trần Trọng H3, 
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và Phạm Công L đi Hàn Quốc lao động theo diện du lịch miễn Visa, sau khi nhập 

cảnh thành công, Th sẽ liên hệ công việc cho khách tại Hàn Quốc. Ngày 16/6/2022, 

Lê Xuân Q2, Võ Xuân T, Phạm Ngọc M, Phạm Tuấn S3, Trần Văn K, Phạm Công 

L và Trần Trọng H3 ra sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh sang 

Singapore theo hướng dẫn của Th và S2. Tại sân bay Singapore, Th đón khách, 

hướng dẫn thủ tục và đưa khách sang Hàn Quốc, khi đến sân bay Hàn Quốc chỉ có 

bị cáo Nguyễn Văn Th được nhập cảnh, còn 07 khách trên bị từ chối nhập cảnh do 

giấy tờ không hợp lệ và buộc quay trở lại Việt Nam vào ngày 20/6/2022. Như vậy, 

bị cáo Nguyễn Văn Th có hành vi tổ chức cho 07 người; các bị cáo Nguyễn Thái 

S2, Nguyễn Thị H2 có hành vi tổ chức cho 04 người; các bị cáo Lê Văn Ch, Trang 

Thị Huyền Tr, Nguyễn Văn L2 và Trần Thị Thái có hành vi tổ chức cho 02 người 

trốn đi Hàn Quốc lao động theo diện du lịch miễn Visa. 

Quá trình tổ chức cho các khách trên trốn đi Hàn Quốc, các bị cáo 

Nguyễn Thái S2, Nguyễn Thị H2, Lê Văn Ch, Trang Thị Huyền Tr, Nguyễn 

Văn L2 và Trần Thị Thái chưa được hưởng lợi gì; bị cáo Nguyễn Văn Th được 

hưởng lợi 20.000.000 đồng từ Trần Văn K, Th đã nộp lại cho Cơ quan điều tra 

số tiền thu lợi bất chính. 

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “Tổ 

chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo điểm c khoản 2 Điều 349 Bộ luật 

hình sự; các bị cáo Nguyễn Thái S2, Nguyễn Thị H2, Lê Văn Ch, Trang Thị 

Huyền Tr, Nguyễn Văn L2, Trần Thị Thái về tội “Tổ chức cho người khác trốn 

đi nước ngoài” theo khoản 1 Điều 349 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thị H2, Trang Thị Huyền Tr, 

Nguyễn Văn L2, Trần Thị Thái không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Hội 

đồng xét xử không đề cập xem xét. 

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê 

Văn Ch, Hội đồng xét xử thấy: 

Hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn 

Ch đã xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính về lĩnh vực xuất cảnh, cư trú 

của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây ảnh hưởng xấu tới tình 

hình an ninh trật tự xã hội. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo nghiêm bằng pháp 

luật hình sự và áp dụng mức hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của 

mỗi bị cáo mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo nói riêng và phòng ngừa 

tội phạm nói chung. 

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét về nhân thân, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Các bị cáo đều 

có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Riêng bị cáo Lê Văn Ch đã từng bị 

xét xử năm 1994, đến nay bị cáo đã thi hành án xong và đã được xóa án tích. 
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Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Nguyễn Văn Th tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra trong quá trình 

giải quyết vụ án, tự nguyện nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính vào ngân 

sách Nhà nước nên được áp dụng thêm điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Bị cáo Lê Văn Ch có nhiều đóng góp trong hoạt động thiện nguyện 

được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá tốt nên được áp dụng khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét các bị cáo không có công việc 

ổn định, không có chức vụ nên miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là có 

căn cứ, đúng pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm xác định vụ án đồng phạm, bị cáo Th có vai trò cao 

nhất, là người tổ chức, chủ mưu, bị cáo S2 có vai trò sau bị cáo Th, đồng phạm tổ 

chức cho 04 người trốn đi nước ngoài trái phép. Bị cáo Ch tham gia đồng phạm 

với vai trò thấp hơn, sau bị cáo S2 nhưng bị cáo đã từng bị kết án về tội đặc biệt 

nghiêm trọng, mặc dù đã được xóa án tích nhưng xác định bị cáo là người có 

nhân thân xấu. Từ đó Tòa án cấp sơ thẩm quyết định xử phạt các bị cáo Lê Văn 

Th 03 năm tù, Nguyễn Thái S2 24 tháng tù, Lê Văn Ch 18 tháng tù là phù hợp, 

tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Tuy nhiên tại cấp phúc thẩm, các bị cáo xuất trình các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự mới, cụ thể: Bị cáo Nguyễn Văn Th xuất trình tài liệu thể 

hiện bị cáo ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid 19 số tiền 1 triệu đồng, đơn có 

xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 04 con nhỏ, bị cáo là lao động chính 

trong gia đình. Bị cáo Nguyễn Thái S2 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thân nhân 

có công với cách mạng, vợ bị cáo là Nguyễn Thị H2 cũng bị kết án trong cùng vụ 

án, bị cáo có 06 con nhỏ. Bị cáo Lê Văn Ch xuất trình đơn có xác nhận thể hiện 

hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo luôn chấp hành mọi chế độ chính sách pháp 

luật của Nhà nước, bị cáo có 02 con nhỏ, vợ bị cáo không có công ăn việc làm ổn 

định, bản thân bị cáo bị tai nạn lao động đứt gân tay nhưng bị cáo vẫn là lao động 

chính trong gia đình, bố đẻ bị cáo được tặng thưởng Huy chương kháng chiến 

hạng Nhất, mẹ đẻ bị cáo được tặng Huy hiệu chiến sỹ Trường S2, Huy chương 

kháng chiến hạng Nhất; cả mẹ đẻ và em gái bị cáo đều bị nhiễm chất độc da cam, 

bị cáo tích cực tham gia thiện nguyện. Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án, nhân 

thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới tại cấp phúc thẩm, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo 

của các bị cáo Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch; có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin 

giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Th và có căn cứ chấp nhận một phần 

kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch, giảm 

một phần hình phạt cho các bị cáo cũng đủ tác dụng trừng trị, cải tạo, giáo dục 

các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm chung, đồng thời thể hiện chính sách 

khoan hồng nhân đạo của pháp luật. 
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[3] Quan điểm của đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại 

Hà Nội tham gia phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được 

chấp nhận. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên các bị cáo Nguyễn Văn 

Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo 

quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Th; 

chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo Nguyễn Thái 

S2, Lê Văn Ch; 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 405/2025/HS-ST ngày 17 tháng 6 năm 

2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần hình phạt đối với các bị 

cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch, cụ thể như sau: 

Tuyến bố các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch phạm 

tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. 

 - Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 349; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 54; Điều 58; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn Th 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 

10/10/2024. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thái S2        

21 (hai mươi mốt) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 349; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 54; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn Ch 15 (mười 

lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

3. Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thái S2, Lê Văn Ch 

không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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  Nơi nhận: 

- VCT&KSXXPT tại Hà Nội; 

- TAND Tp Hà Nội; 

- VKSND Tp Hà Nội; 

- Cục THADS Tp Hà Nội; 

- Công an Tp Hà Nội; 

- TTG số 2 - Công an Tp Hà Nội; 

- Bị cáo Th (qua TTG số 2); 

- Các bị cáo S2, Ch (theo đ/c); 

- Lưu HS; HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Tự Học      

 


